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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện  

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tuy Phước 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về tổng 

kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định và 

Công văn số 692/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 07/7/2022 của Sở Tư pháp về việc 

báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND huyện 

Tuy Phước báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

 1. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

a) Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật PBGDPL: 

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện có Quyết định số 

1083/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Thuế thu nhập cá 

nhân (sửa đổi, bổ sung năm 2012) trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức quán triệt và 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản liên quan đến công tác PBGDPL góp 

phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên 

chức (đặc biệt là các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện) và Nhân dân. 

Tham mưu Huyện ủy ban hành một số văn bản chỉ đạo tăng cường công tác 

PBGDPL như: Công văn số 86-CV/HU ngày 11/5/2016 về việc chỉ đạo triển khai thi 

hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Công văn số 362-CV/HU ngày 

15/4/2014 về việc tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đồng thời, ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 về Kế 

hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đưa 

công tác triển khai thi hành Luật PBGDPL vào là nội dung chính của các kế hoạch 

PBGDPL hàng năm, Kế hoạch và Chương trình PBGDPL từng giai đoạn trên địa bàn 

huyện. Ban hành các văn bản chỉ đạo khác tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

Luật PBGDPL trên địa bàn huyện (Mục I - phụ lục kèm theo). 

Nội dung PBGDPL tập trung vào các nội dung cơ bản, các điểm mới của Hiến 

pháp năm 2013; Luật PBGDPL; các văn bản luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 

gắn với đời sống công tác hàng ngày của cán bộ, người dân và các văn bản chỉ đạo 

của Đảng và Chính phủ như: Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (Khóa IX); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 
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về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 

10/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân; Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 và Quyết 

định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ;…  

Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, UBND huyện chỉ đạo tổ 

chức lồng ghép, kết hợp với việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư (được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 9056/QĐ-

UBND ngày 30/12/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân). 

Bên cạnh đó, các ngành của huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch, 

chương trình phối hợp để tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật chuyên 

ngành cho cán bộ và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện đơn vị. 

b) Tình hình quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi 

hành: 

Công tác tổ chức triển khai thi hành Luật PBGDPL được UBND huyện tập 

trung chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều hình 

thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và đặc điểm nhiệm vụ công 

tác của từng ngành, phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, UBND huyện tổ chức 01 

hội nghị triển khai Luật PBGDPL cho 150 lượt cán bộ công chức là lãnh đạo các 

phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành viên 

Hội đồng PHPBGDPL huyện; lãnh đạo UBND, TT HĐND, công chức Văn phòng - 

Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự 13 xã, thị 

trấn. Chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện và địa phương tổ chức hội nghị 

triển khai cho cán bộ cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân. Theo đó, UBND cấp xã 

cũng đã tổ chức 13 hội nghị triển khai Luật PBGDPL cho 650 lượt cán bộ công chức 

cấp xã và quân dân chính thôn. Tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật 

mới cho cán bộ và Nhân dân. 

c) Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội quan 

tâm:  

Bên cạnh công tác triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới, công tác chỉ 

đạo tuyên truyền, phổ biến để định hướng dư luận xã hội đối với các vấn đề mới, 

nóng, dự luận xã hội quan tâm cũng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên gắn liền với các sự kiện lớn của đất nước, sự việc nổi cộm liên quan đến an 
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ninh chính trị trong nước và địa phương hoặc theo chương trình, kế hoạch của Ban 

Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh, Sở Tư pháp. Theo đó, UBND huyện ban 

hành một số văn bản chỉ đạo liên quan như: Quyết định số 5419/QĐ-UBND ngày 

06/9/2019 ban hành Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại 

kỳ họp thứ 7 và vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 182/UBND-

TP ngày 03/3/2020 về việc tổ chức PBGDPL liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm; Quyết định số 6078/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 ban hành Kế hoạch phổ 

biến các luật mới được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 966/UBND-TP 

ngày 08/7/2021 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 2021 và Công văn số 705/UBND-TP ngày 12/5/2022 

về việc triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 2022. 

Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật, các vấn đề về “Tội phạm về 

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người, tín dụng 

đen, băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học 

đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; bảo vệ môi 

trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng;…”. 

d) Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; thi đua khen 

thưởng và thực hiện trách nhiệm của các cơ quan theo quy định của Luật PBGDPL: 

- Chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện ban hành các văn bản hướng dẫn 

nghiệp vụ và đôn đốc các đơn vị thành viên và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch PBGDPL hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý. Phối hợp với các ngành giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức 

kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn huyện. Trong 10 năm, đã tổ chức 05 đợt 

kiểm tra công tác PBGDPL. Nhìn chung, các ngành, địa phương đã xây dựng kế 

hoạch và triển khai đúng quy định, bám sát kế hoạch mà cấp trên đề ra, đảm bảo các 

điều kiện cần thiết phục vụ công tác PBGDPL tại địa phương. 

- Công tác sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL nhằm đánh giá kết quả thực hiện 

công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đã có sự chỉ đạo kịp thời, phù hợp, mang lại 

hiệu quả tích cực. Đi cùng với đó là công tác sơ kết, tổng kết các văn bản pháp luật 

kịp thời theo đúng kế hoạch mà ngành cấp trên đề ra. Trong đó, có một số văn bản 

pháp luật như: Tổng kết 05 năm Luật Xử lý vi phạm hành chính; Sơ kết 05 năm Luật 

Phòng chống bạo lực gia đình; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW 

ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; 

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính 

trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020; Sơ kết 03 năm Luật Tiếp cận thông tin; sơ kết 05 năm 
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Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Tổng kết công tác 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021; tổng kết Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại 

một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 

2021; tổng kết Đề án ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021; 

Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính 

phủ; Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP của Chính phủ; tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La Hay; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 

2020; Sơ kết 03 năm/6 năm Luật Hộ tịch;… 

Cùng với đó, hàng năm UBND huyện xem xét, khen thưởng các đơn vị, cá 

nhân (03 tập thể và 05 cá nhân) có thành tích tiêu biểu trong công tác PBGDPL theo 

đề nghị của Hội đồng PHPBGDPL huyện; tổ chức khen thưởng chuyên đề trong triển 

khai thực hiện các Đề án PBGDPL được triển khai trên địa bàn huyện và đề nghị cấp 

trên khen thưởng công tác PBGDPL theo đúng quy định. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công 

tác PBGDPL trên địa bàn huyện được UBND huyện chỉ đạo và đưa vào kế hoạch 

tuyên truyền pháp luật hàng năm của huyện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức và người lao động 

theo quy định tại Điều 28 và Điều 34 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng 

thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai phổ biến 

cho Nhân dân. 

2. Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL và thành viên Hội đồng 

Căn cứ Luật PBGDPL và Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

PHPBGDPL (nay là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ) Hội đồng PHPBGDPL được thành lập ở cấp huyện với 39 thành viên 

(theo Quyết định số 472/QĐ-CTUBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện). 

Qua 9 lần được kiện toàn hiện nay có 27 thành viên (theo Quyết định số 1968/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022), do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, lãnh 

đạo các ngành liên quan của huyện làm thành viên. Công tác củng cố, kiện toàn Hội 

đồng huyện được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo đủ số lượng, chất 

lượng, thành phần và tiêu chuẩn theo quy định (Mục II – phụ lục kèm theo). Ngoài ra, 

Hội đồng PHPBGDPL huyện cũng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động với 02 

lần sửa đổi, bổ sung.  

Chỉ đạo UBND cấp xã bãi bỏ Hội đồng PHCTPBGDPL cấp xã theo quy định 

mới của Luật PBGDPL; củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và các thiết chế 

khác phục vụ công tác PBGDPL từ huyện đến cơ sở. 
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Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL huyện và các thành viên cơ bản đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ được UBND huyện giao, nhất là trong công tác chỉ đạo tổ chức 

triển khai các văn bản pháp luật mới cho cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý 

và Nhân dân. 

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch triển 

khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” trên địa bàn huyện với chủ đề, nội dung, 

hình thức phù hợp với từng năm (Mục III – phụ lục kèm theo). 

Thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”, UBND 

huyện đã tổ chức 04 hội nghị hưởng ứng kết hợp tuyên truyền pháp luật và tập huấn 

các quy định pháp luật mới liên quan đến công tác xử phạt, củng cố hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh mạng và pháp luật về phòng 

chống tham nhũng, Luật Lâm nghiệp với sự tham gia của 645 lượt cán bộ lãnh đạo 

các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, 

Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng Công 

an và Chỉ huy trưởng Quân sự 13 xã, thị trấn. Chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện 

hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch tỉnh đề ra. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tổ 

chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú để hưởng ứng như: Treo panô, áp 

phích, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, trụ sở thôn, trên các trục đường chính, 

các khu trung tâm của huyện, khu dân cư, các trường học, bệnh viện…xây dựng và 

phát các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài phát trên sóng Đài Truyền 

thanh huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật 

Việt Nam” chủ yếu tập trung vào vị trí, vai trò của Hiến pháp năm 2013; phổ biến các 

văn bản luật mới ban hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức, 

hội viên và Nhân dân. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL 

a) Nội dung PBGDPL: Nội dung hoạt động tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn 

huyện thời gian qua đảm bảo theo quy định của Điều 10 Luật PBGDPL. Theo đó, tập 

trung vào các nội dung sau: 

- Chỉ đạo xuyên suốt giai đoạn từ năm 2013 đến nay và các năm tiếp theo, cả 

hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền phổ biến các nội dung 

cơ bản của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quy định liên quan đến thể chế chính 

trị, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm. 

- Quy định pháp luật liên quan đến đời sống người dân, sản xuất của doanh 

nghiệp và công tác của cán bộ công chức như: pháp luật về dân sự, hình sự, hành 
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chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, 

lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. 

- Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên, các thỏa thuận quốc tế. 

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của 

việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. 

b) Hình thức PBGDPL: 

- Hình thức hội nghị, PBGDPL trực tiếp, cung cấp tài liệu: UBND huyện đã tổ 

chức tổ chức 23 hội nghị triển khai các văn bản luật mới tại huyện cho 2.590 lượt cán 

bộ công chức là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện, thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện và lãnh đạo UBND, 

TT HĐND, công chức Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng Công an và 

Chỉ huy trưởng Quân sự 13 xã, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và địa 

phương tổ chức hơn 1.500 hội nghị triển khai PBGDPL cho hơn 145.000 lượt cán bộ 

công chức và Nhân dân. Hoạt động này được các ngành, địa phương trên địa bàn 

huyện tổ chức thường xuyên và hiệu quả, phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức, 

đội ngũ làm công tác PBGDPL, quân dân chính và Nhân dân bằng hình thức tập 

trung. Thông qua các hình thức này, cung cấp và cấp phát hơn 3.000 cuốn sách và 

12.000 tờ gấp pháp luật. 

- Hình thức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh: Địa bàn huyện Tuy 

Phước hầu hết là nông thôn, một số nơi điều kiện đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa lũ 

nên UBND huyện đã chỉ đạo hỗ trợ kinh phí, đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền 

PBGDPL trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. Xây dựng chương trình phối hợp 

giữa Đài Truyền thanh huyện với cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện, 

Công an huyện để xây dựng, củng cố, tăng cường các chuyên mục “Pháp luật và Đời 

sống” và “An toàn giao thông” để giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với những 

thông tin pháp luật. Đồng thời, luôn quan tâm chỉ đạo đầu tư theo chiều sâu để không 

ngừng nâng cao chất lượng tin, bài. Theo đó, Đài Truyền thanh huyện (nay là Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện) và Đài truyền thanh cấp xã đã xây dựng 

và phát 5.027 tin, bài tuyên truyền pháp luật phát sóng thông qua chuyên mục “Pháp 

luật và Đời sống”, “An toàn giao thông”. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên 

mang lại hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa phương. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ 

đạo cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện phối hợp Văn phòng 

HĐND&UBND huyện xây dựng chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử 

huyện tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL trong thời 

gian đến. 
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- Hình thức kết hợp thông qua lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý dự thảo 

luật: Trong năm 2013 và 2014, UBND huyện đã tổ chức lấy ý kiến đối với 04 dự 

thảo luật quan trọng (Hiến pháp, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự) 

theo đúng Kế hoạch của tỉnh. Đồng thời, tổ chức 147 hội nghị triển khai lấy ý kiến 

góp ý của Nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa 

đổi) với sự tham gia gần 3.000 người, tổng hợp được 46.676 ý kiến đóng góp; tổ chức 

02 hội nghị triển khai, lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự cho 260 lượt cán bộ công 

chức là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND cấp xã và 95 hội nghị lấy ý kiến 

với sự tham gia của 19.199 lượt người dân; tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ 

luật Hình sự cho 150 lượt cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị huyện, UBND cấp xã 

và 51 hội nghị với sự tham gia lấy ý kiến của 15.201 lượt người dân. 

- Hình thức hội thi tìm hiểu pháp luật: Các ngành của huyện và địa phương đã 

tổ chức 52 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 133.252 lượt cán bộ công chức, học sinh 

tham gia. Hoạt động này được các ngành chủ yếu trong hệ thống nhà trường, nhất là 

các trường THPT, THCS tổ chức thường xuyên mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, một 

số ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp thông qua các hình thức như: “Rung 

chuông vàng”, “Gameshow giờ thứ 9”, “Thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội…” thu hút 

đông đảo hội viên tham gia. Ngoài ra, năm 2015 huyện Tuy Phước được UBND tỉnh 

tặng thưởng Giải Khuyến khích cho tập thể vì có thành tích trong tham gia cuộc thi 

viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do UBND tỉnh 

tổ chức với 5.031 bài bài dự thi. 

- Hình thức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể: Được một số ngành của huyện, 

nhất là Phụ nữ, Nông dân, Liên đoàn Lao động và một số ngành, địa phương tổ chức 

triển khai thực hiện hiệu quả, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Tuy nhiên, 

việc tổ chức đòi hỏi kinh phí rất lớn, do đó hoạt động này ít được tổ chức thường 

xuyên. 

- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân: Công tác PBGDPL trong nhà trường được ngành giáo dục 

tổ chức triển khai lồng ghép thông qua các lớp ngoại khóa, môn giáo dục công dân, 

đạo đức, theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng 

dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, 

dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn. 

- Ngoài ra, các hình thức khác như công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, 

hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác 

của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở; sinh hoạt hội viên; Câu lạc bộ pháp luật;… được UBND huyện chỉ đạo 
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các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và các địa phương quan tâm triển khai 

thực hiện.  

* Một số mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo được áp dụng:  

Chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện và địa phương quan tâm và triển khai, 

nhân rộng các mô hình, hoạt động trong công tác tuyên truyền PBGDPL đang triển 

khai có hiệu quả tại đơn vị. Nổi bật có các mô hình, cách làm sáng tạo, linh hoạt như: 

họ tộc không có tội phạm ở Phước Nghĩa, Phước An; họ đạo không có tội phạm và tệ 

nạn xã hội ở Phước Hưng, Phước Sơn; các địa chỉ tin cậy, các câu lạc bộ phụ nữ với 

pháp luật và hình thức sân khấu hóa của Hội Liên hiệp phụ nữ; các hội thi tìm hiểu 

pháp luật trong học sinh các trường THCS, TH…; dân vận khéo về bảo vệ môi 

trường của Hội Cựu chiến binh; thu hút ngày càng đông đảo người dân tham gia. Xã 

Phước Hưng xây dựng và nhân rộng mô hình tuyên truyền pháp luật qua ứng dụng 

Zalo. 

Hiện nay, các mô hình giúp nhau tìm hiểu pháp luật của các tổ chức hội, Nhân 

dân đang mang lại hiệu quả như: 05 CLB pháp luật (Phước Quang, Phước Thắng, 

Diêu Trì; Tuy Phước và Phước Lộc); 7 CLB “Trợ giúp pháp lý” với 109 thành viên; 

07 mô hình “Phụ nữ với pháp luật”, có 235 thành viên; 13 CLB “Phòng chống bạo 

lực gia đình - Ngăn ngừa giảm thiểu bạo lực giới”  với 685 thành  viên; 02 CLB 

“Phòng chống tệ nạn xã hội” với 210 thành viên; mô hình “Phụ nữ với ATGT”  với 

272 thành viên; mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình” với 48 thành viên, mô hình 

“Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội” với 

228 thành viên; 4 CLB“Phụ nữ với chiến sĩ biên phòng” tại 4 xã ven biển Phước 

Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng có 140 thành viên; mô hình “Phụ nữ 

hướng về biển đảo” tại Phước Thuận có 16 thành viên tham gia; mô hình “Xóm bình 

yên, gia đình hòa thuận” tại 06 xã Phước Hưng, Phước Lộc, Phước An, Phước 

Thành, Phước Hòa, Phước Sơn. 

c) Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù: Thực hiện Kế hoạch của tỉnh, 

UBND huyện chỉ đạo các ngành và địa phương triển khai thống nhất trên địa bàn 

huyện. Theo đó, các ngành và địa phương có liên quan tổ chức PBGDPL cho các đối 

tượng đặc thù bằng nhiều hình thức như:  

- Đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp: Liên đoàn Lao động 

huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện và các ngành: Tổ chức 10 lớp tập 

huấn Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động (sửa đổi bổ sung năm 2012) cho 580 cán 

bộ công đoàn cơ sở và 1.500 lượt người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước; tổ chức thi “Gameshow giờ thứ 9” kết hợp tuyên truyền pháp luật cho hơn 400 

công nhân viên chức lao động trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH Nghĩa Phát; 

phát động hưởng ứng Tháng Công nhân hàng năm kết hợp PBGDPL cho hơn 1.550 

lượt công nhân viên chức lao động; mở 02 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật về 
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dân số, sức khỏe dinh dưỡng, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động cho 200 CNVCLĐ 

trong các doanh nghiệp; tổ chức 04 đợt tuyên truyền cho 800 chủ doanh nghiệp và 

người lao động trong doanh nghiệp kết hợp kiểm tra lao động và thiết lập kênh tư vấn 

pháp luật cho các đối tượng người lao động trong doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật. Chi cục thuế huyện: Mở 02 lớp PBGDPL về chính sách thuế cho các doanh 

nghiệp với 217 lượt người tham dự. Phòng Y tế huyện: Mở 04 lớp tập huấn các kiến 

thức về sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho 432 lượt thầy thuốc, người chế biến, 

cơ sở sản xuất kinh doanh, người buôn bán, ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm 

các xã, thị trấn; tổ chức kết hợp tuyên truyền pháp luật thông qua công tác kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, người lầm lỡ tại cộng đồng, người 

đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn và người phạt tù hưởng án treo: 

Công an huyện mở 76 lớp/1.760 đối tượng; Công an cấp xã mở 34 lớp/401 đối tượng. 

Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ công dân, xử lý vi 

phạm hành chính, pháp luật hình sự, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trên 

lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, tổ chức 04 lớp giáo dục pháp luật 

cho 41 đối tượng học sinh cá biệt trong nhà trường.  

- Đối tượng người dân ở vùng ven biển của huyện: Các ngành của huyện đã 

phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và UBND 04 xã ven biển của huyện (Phước 

Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng) tổ chức nhiều hoạt động tuyên 

truyền, PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân. Kết quả, đã tổ chức 219 cuộc với sự tham 

gia của 28.436 lượt cán bộ, Nhân dân.  

- Đối tượng nạn nhân bạo lực gia đình và người khuyết tật: Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Phòng Lao động - TB&XH 

huyện, các đoàn thể và địa phương đã xây dựng 72 “Địa chỉ tin cậy” ở 12/13 xã, thị 

trấn và tiếp nhận tư vấn, hòa giải miễn phí cho hơn 150 trường hợp về các nội dung 

như: Mâu thuẫn vợ chồng, làng xóm, tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình.  

5. Triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường 

Hoạt động này được các trường THPT và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

triển khai thường xuyên, mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật cho học sinh, nhất là các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng 

chống bạo lực học đường, quyền trẻ em,…Thực hiện chủ yếu lồng ghép nội dung 

PBGDPL vào các môn học: Giáo dục công dân, Đạo đức, các hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt khác… 100% giáo viên đều đưa các 

nội dung tích hợp vào kế hoạch bài dạy theo từng địa chỉ tích hợp cụ thể được quy 

định. Đồng thời, giáo viên luôn chú trọng đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy 

môn học Giáo dục công dân, Đạo đức… theo hướng khuyến khích ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo 
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hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn. Theo đó, các 

trường trên địa bàn đã tổ chức hơn 4.000 hội nghị, kết hợp, lồng ghép cho hàng triệu 

lượt cán bộ giáo viên và học sinh. 

6. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL 

Thực hiện Kế hoạch của tỉnh, UBND huyện đã ban hành 02 Kế hoạch 

PBGDPL giai đoạn và 01 Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện (tại Quyết định số 

1078/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực 

hiện các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ; Quyết định số 5547/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Công văn số 

572/UBND-TP ngày 18/5/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, 

Chương trình PBGDPL trên địa bàn huyện) và một số văn bản khác triển khai các Đề 

án cho giai đoạn và từng năm (Mục IV - phụ lục kèm theo).  

Trong đó, tập trung triển khai các Đề án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

cơ quan chủ trì thực hiện như:  

+ Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” (Cơ quan chủ trì: Thanh tra huyện). 

+ Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” (Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện). 

+ Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo” (Cơ quan chủ trì: Đồn biên phòng Nhơn Lý, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện). 

+ Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa 

bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” (Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp). 

+ Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài phát 

thanh, truyền hình” (Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm 

VH-TT-TT huyện). 

+ Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp 

lý” (Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia huyện). 

+ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn 

và đồng bào dân tộc thiểu số” (Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện). 

+ Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất 

nước” (Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp). 
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+ Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

nhà trường” (Cơ quan chủ trì: Phòng giáo dục và Đào tạo huyện). 

+ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử 

dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” (Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội huyện). 

+ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống 

tra tấn” (Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp). 

+ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân” (Cơ quan chủ trì: Thanh tra huyện). 

+ Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” (Cơ quan chủ trì: Đoàn TNCSHCM 

huyện). 

Ngoài ra, một số Đề án về PBGDPL khác cũng được UBND huyện chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

các Chương trình, Đề án về PBGDPL, UBND huyện chỉ đạo tổ chức lồng ghép, kết 

hợp với việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhất là Chỉ 

thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư. 

7. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL 

 a) Nhân lực:  

Xác định tầm quan trọng của nhân tố con người trong công tác PBGDPL tại 

địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực tham mưu UBND 

cùng cấp củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đảm bảo tiêu 

chuẩn theo quy định của Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 

27/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư số 

21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp (nay là Thông tư số 10/2016/TT-

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp). Cụ thể: 

+ Hội đồng PHPBGDPL huyện năm 2012 có 39 thành viên (hiện nay có 27 

thành viên). 

+ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 2012 có 13 người (hiện nay có 18 

người). 

+ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2012 có 134 người (hiện nay có 138 

người). 

+ Hòa giải viên cơ sở tại 101 thôn với 105 Tổ hòa giải năm 2012 có 854 người 

(hiện nay có 883 người). 
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Ngoài ra, còn có đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân tại các 

trường THPT, THCS và báo cáo viên, giảng viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện.  

 b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí PBGDPL: 

 Xác định tầm quan trọng của công tác PBGDPL nên HĐND, UBND từ huyện 

đến cấp xã đã quan tâm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác PBGDPL tại địa 

phương. Trong đó, cấp huyện được cấp 40 triệu đồng/năm; các phòng, ban, ngành 

của huyện được cân đối bố trí vào nguồn kinh phí hoạt động hàng năm; UBND cấp 

xã mỗi địa phương được cân đối bố trí từ 10 đến 15 triệu/năm để phục vụ công tác 

PBGDPL tại địa phương. Cụ thể: Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018 là 90 triệu 

đồng/năm; 2019 là 139,5 triệu đồng; 2020 là 167,81 triệu đồng; năm 2021 là 311,5 

triệu đồng và năm 2022 là 114 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng quan tâm bố trí kinh phí riêng để triển khai 

02 Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp 

luật trong cộng đồng dân cư” với 1 triệu đồng/thôn/năm và Đề án “Tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”. 

 Tuy nhiên, nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng tốt 

yêu cầu công tác tuyên truyền hiện nay. Các cơ quan, đơn vị của huyện không tự chủ 

được nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền. Các địa phương làm đến đâu bố 

trí kinh phí đến đó nên bị động trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác 

tuyên truyền, chất lượng tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.  

 Việc huy động các nguồn lực khác của xã hội tham gia công tác PBGDPL tại 

địa phương còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả. 

 8. Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong PBGDPL 

 Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện và căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy 

định trong Luật PBGDPL và Kế hoạch đầu năm, các cơ quan, đơn vị và địa phương 

nghiêm túc thực hiện. Theo đó, đối với các luật, pháp lệnh liên quan đến ngành, lĩnh 

vực quan trọng, giao cơ quan phụ trách lĩnh vực đó chủ trì xây dựng, tham mưu trình 

UBND huyện. Đối với các văn bản pháp luật chuyên ngành, do cơ quan chức năng 

phụ trách được phân công xây dựng, tham mưu trình UBND huyện và tổ chức hướng 

dẫn triển khai thực hiện. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 

địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai phổ biến cho toàn thể cán bộ, công 

chức, hội viên và Nhân dân theo quy định tại Điều 28, Điều 34 của Luật PBGDPL. 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã thực hiện tốt công tác này, đảm 

bảo cho pháp luật đi vào cuộc sống. 

 9. Tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL 
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 Trong 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, được sự quan tâm hướng 

dẫn kịp thời của Sở Tư pháp, sự lãnh đạo của Huyện ủy và sự chỉ đạo kịp thời của 

UBND huyện cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp, ngành và địa 

phương nên việc triển khai thực hiện Luật PBGDPL và công tác PBGDPL trên địa 

bàn huyện đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về 

pháp luật của các cấp, các ngành, đặc biệt là Nhân dân. Nhận thức, ý thức pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng lên; hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được đông đảo cán bộ, công chức và 

người dân quan tâm, tham gia học tập và tìm hiểu, nhất là các quy định trong Hiến 

pháp năm 2013; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ngày càng được củng cố, kiện 

toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nhiều hình thức thực hiện mới 

được triển khai và mang tính chất gần gũi với người dân hơn như sinh hoạt câu lạc 

bộ, sinh hoạt hội viên, các địa chỉ tin cậy của phụ nữ, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý....; 

các hội thi được nhiều cán bộ, công chức người lao động tham gia và cổ vũ, góp phần 

giữ vững ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Tồn tại, hạn chế 

a) Các quy định chung trong công tác PBGDPL: 

Mặc dù Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến 

pháp luật nhưng việc xác định tính hiệu quả ngoài thực tiễn rất khó. 

b) Xã hội hóa trong công tác PBGDPL: 

Việc huy động các nguồn lực từ xã hội hóa đã có cơ chế nhưng việc triển khai 

trong thực tế rất khó thực hiện. 

c) Hội đồng PHPBGDPL: 

Quy định hiện tại Hội đồng PHPBGDPL chỉ được thành lập đến cấp huyện. 

Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL đòi hỏi cần có sự phối hợp, chỉ đạo 

triển khai thực hiện ở chính quyền cơ sở, đây là cấp chính quyền quan trọng đưa pháp 

luật vào đời sống. Do đó, kiến nghị nên quy định việc thành lập Hội đồng 

PHPBGDPL ở cấp này hoặc mở rộng thành phần Hội đồng PHPBGDPL có thành 

viên ở chính quyền cấp cơ sở. 

d) Nội dung và hình thức PBGDPL: Cơ bản phù hợp với thực tiễn. 

đ) Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 

dân:  

Hiện nay, chưa có đội ngũ Báo cáo viên pháp luật phụ trách lĩnh vực này, chủ 

yếu huy động từ đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân và đạo đức kết hợp 

thông qua các môn học, các giờ ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề,… để triển khai phổ 

biến cho giáo viên và học sinh hoặc phối hợp với các ngành của huyện như: Công an 
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huyện, Phòng Lao động - TB&XH huyện, Phòng Tư pháp huyện,… để tuyên truyền 

nhưng các cuộc tuyên truyền trực tiếp còn hạn chế. Ngành giáo dục không chủ động 

được Báo cáo viên pháp luật tại chỗ để linh động triển khai phổ biến pháp luật cho 

giáo viên và học sinh. 

e) PBGDPL cho đối tượng đặc thù: Không. 

f) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PBGDPL: 

Theo quy định tại Điều 28, Điều 34 của Luật PBGDPL đã xác định trách 

nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PBGDPL. Tuy nhiên, việc 

xác định trách nhiệm của cơ quan trong việc báo cáo đối với kết quả triển khai các 

văn bản luật chuyên ngành chưa rõ ràng, chủ yếu giao trách nhiệm cho cơ quan 

thường trực Hội đồng PHPBGDPL, nhất là công tác Sơ kết, Tổng kết thi hành luật. 

g) Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham 

gia PBGDPL ở cơ sở: 

- Hiện nay, chưa quy định việc thành lập đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trong 

nhà trường, lực lượng vũ trang và Tuyên truyền viên trong đội ngũ đoàn viên thanh 

niên. Do đó, thiếu lực lượng Báo cáo viên pháp luật trong nhà trường, lực lượng vũ 

trang và đoàn viên. Trong khi đó, nhu cầu đối với đội ngũ này để tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền và bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ này rất lớn. 

- Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và Hòa giải viên ở cơ sở được 

thành lập ở các địa phương. Tuy nhiên, chỉ một số hoạt động hiệu quả. Phần lớn phụ 

thuộc vào đội ngũ làm công tác tuyên truyền, hòa giải ở cấp trên.  

- Ở cấp huyện thiếu đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL cho 

người dân. 

h) Điều kiện đảm bảo cho công tác PBGDPL: 

- Hiện nay, theo yêu cầu thực tiễn ở cấp xã thành lập đội ngũ làm công tác hòa 

giải để hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân mà các Tổ hòa giải ở cơ sở 

hòa giải không thành chuyển lên. Tuy nhiên, hiện nay không có cơ sở pháp lý cho 

hoạt động và để thực hiện chế độ đãi ngộ, chi hỗ trợ đối với lực lượng này khi tham 

gia công tác hòa giải. 

- Công tác PBGDPL hiện nay ngày càng thể hiện tầm quan trọng. Tuy nhiên, 

chưa có quy định cụ thế chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ công chức 

làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và 

chính quyền địa phương trong việc bố trí các nguồn lực, nhất là kinh phí hỗ trợ cho 

công tác này, cũng như kinh phí để triển khai 1 số Chương trình, Đề án PBGDPL. 

i) Vấn đề khác: 

- Hiện nay, công tác tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL tại cơ 

sở được giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch quản lý. Tuy nhiên, khối lượng công 

việc hiện nay giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch quá lớn, vừa sử dụng nhiều loại 
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phần mềm điện tử, các loại sổ mẫu, chứng thực, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính, tuyên truyền pháp luật,… Đi kèm với đó là chính sách tinh giảm biên chế 

theo chủ trương chung nên một số địa phương chỉ bố trí được 01 công chức Tư pháp - 

Hộ tịch thì không thể làm tốt được công tác PBGDPL tại địa phương. 

- Việc ứng dụng các hình thức chuyển đổi số trong công tác PBGDPL còn hạn 

chế, chưa đa dạng. 

- Về chế độ thực hiện báo cáo thống kê công tác PBGDPL định kỳ 6 

tháng/năm như hiện nay gây khó khăn cho công tác tổng hợp. Cụ thể: UBND các cấp 

vừa phải tổng hợp số liệu do UBND và các cơ quan chuyên môn tổ chức, vừa phải 

tổng hợp số liệu của các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc (vd: Công an, Tòa án, 

Viện kiểm sát, các hội đoàn thể,…). Trong khi các cơ quan này vẫn thực hiện công 

tác báo cáo số liệu tuyên truyền PBGDPL theo yêu cầu của ngành dọc. Bên cạnh đó, 

chưa có hướng dẫn cụ thể các hoạt động nào trong hệ thống giáo dục quốc dân xem là 

nội dung đưa vào số thống kê báo cáo công tác PBGDPL nên công tác báo cáo định 

kỳ gặp nhiều lúng túng. 

2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân từ thực tiễn thực hiện Luật: 

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu đối với 

tầm quan trọng của công tác PBGDPL còn hạn chế. Do đó, chưa có chỉ đạo bố trí các 

nguồn lực cho công tác này một cách thỏa đáng. 

- Kinh phí bố trí cho công tác tuyên truyền chủ yếu từ nguồn kinh phí thường 

xuyên cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương chứ không có các nguồn khác (trừ Hội 

đồng PHPBGDPL huyện 40 triệu đồng/năm). Trong khi đó, ở Trung ương và tỉnh 

triển khai rất nhiều Đề án về PBGDPL. Do đó, khó bố trí đảm bảo cho việc thực hiện 

các Chương trình, Đề án PBGDPL trên địa bàn, nhất là cơ sở. 

- Công tác cải cách hành chính cùng với việc ứng dụng CNTT để nâng cao chất 

lượng phục vụ của công chức đối với người dân đặc ra yêu cầu trang bị các loại phần 

mềm quản lý phục vụ tra cứu của người dân và giải quyết công việc của công chức. 

Do đó, các loại phần mềm ứng dụng và khối lượng công việc giải quyết của công 

chức ngày càng nhiều. 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, Nhân dân còn hạn chế, ý thức pháp luật 

chưa cao. Người dân thường chỉ quan tâm tới pháp luật khi các quy định đó liên quan 

trực tiếp đến quyền và lợi ích trực tiếp của mình đang bị xâm hại, hoặc cần bảo vệ...  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn kiêm nhiệm, chưa có chuyên trách 

nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Chế độ thù lao cho báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở còn thấp. 

 - Yêu cầu của thực tiễn thi hành đòi hỏi phải có đội ngũ làm công tác tuyên 

truyền đối với một số ngành đặc thù như: giáo dục, lực lượng vũ trang, đoàn viên. 
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 b) Nguyên nhân từ các quy định của Luật: 

 Quy định của Luật hiện nay không quy định việc thành lập Hội đồng 

PHPBGDPL tại cấp xã, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trong nhà trường, lực lượng 

vũ trang, lực lượng Tuyên truyền viên pháp luật trong tổ chức đoàn thanh niên, đội 

ngũ làm công tác hòa giải ở cấp xã và chế độ đãi ngộ đối với lực lượng này. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trong thời gian đến, 

UBND huyện có một số đề xuất, kiến nghị như sau: 

1. Về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật và các văn bản 

chi tiết hướng dẫn thi hành 

- Đề nghị bổ sung quy định pháp luật về việc thành lập Hồi đồng PHPBGDPL 

tại cấp xã (hoặc mở rộng thành viên Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện có sự tham gia 

của lãnh đạo UBND cấp xã); đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trong nhà trường, lực 

lượng vũ trang (do Hiệu trưởng các trường THPT/Trưởng Phòng giáo dục và Đào 

tạo/Thủ trưởng đơn vị lực lượng vũ trang thành lập); đội ngũ Tuyên truyền viên pháp 

luật trong tổ chức đoàn (do Bí thư Huyện đoàn thành lập) và lực lượng Hòa giải viên 

ở cấp xã. Quy định chế độ đãi ngộ cụ thể cho đối tượng này khi tham gia công tác 

PBGDPL. 

 - Quy định về việc thành lập đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác 

PBGDPL từ cấp huyện trở lên thực hiện chức năng tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ 

và Nhân dân. 

- Đề nghị nên quy định chế độ thống kê, báo cáo công tác PBGDPL riêng đối 

với từng ngành. Cụ thể, UBND các cấp chỉ tổng hợp số liệu do UBND và các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc thực hiện chế độ 

báo cáo theo ngành và gửi số liệu cho UBND cùng cấp để theo dõi, chỉ đạo chung. 

2. Các biện pháp tổ chức thi hành Luật 

- Quy định cụ thể cơ chế và có chính sách hỗ trợ kinh phí đảm bảo khi triển 

khai thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL tại địa phương, nhất là cấp cơ sở. 

Trách nhiệm của người đứng đầu khi không bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác 

PBGDPL tại đơn vị, địa phương. 

- Đối với đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và Hòa giải viên ở cơ sở 

đề nghị xem xét quy định số lượng người cụ thể theo hướng giảm số lượng, nâng cao 

chất lượng. Vì thực tế hiện nay, chỉ một bộ phận đội ngũ này tích cực tham gia hoạt 

động tuyên truyền, hòa giải. 

- Đề nghị Hội đồng PHPBGDPL tỉnh cần thường xuyên tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ PBGDPL đối với các văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành; hướng 

dẫn công tác biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và ứng dụng số trong 
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công tác PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện để triển khai có 

hiệu quả đến các cơ sở.  

Trên đây là kết quả Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn huyện Tuy Phước, kính báo cáo UBND tỉnh Bình Định, Sở Tư pháp 

biết theo dõi, chỉ đạo./. 
 

 Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                             

- UBND tỉnh (b/c);                               KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Tư pháp (b/c);                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy (b/c);                                      

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Tân); 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, K2. 

                                

                                         

                                         Nguyễn Hùng Tân 
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PHỤ LỤC 

VĂN BẢN UBND HUYỆN TRIỂN KHAI LUẬT PBGDPL 

(Từ năm 2012 đến 30/6/2022) 

STT Văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

I 
KẾ HOẠCH PBGDPL HÀNG NĂM, GIAI ĐOẠN 

1 Quyết định số 

290/QĐ-UBND 
07/02/2013 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. 

2 Quyết định số 

277/QĐ-UBND 
03/3/2014 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 

3 Quyết định số 

129/QĐ-UBND 
20/01/2015 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. 

4 Quyết định số 

304/QĐ-UBND 
15/02/2016 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. 

5 Quyết định số 

340/QĐ-UBND 
07/02/2017 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. 

6 Quyết định số 

208/QĐ-UBND 
29/01/2018 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. 

7 Quyết định số 

369/QĐ-UBND 
30/01/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. 

8 Quyết định số 

138/QĐ-UBND 
20/01/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

9 Quyết định số 

1274/QĐ-UBND 
17/3/2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

10 Quyết định số 

516/QĐ-UBND 
14/02/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

11 Quyết định số 

1078/QĐ-UBND 
21/5/2014 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 

15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức 

thực hiện các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg 

ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

12 Quyết định số 

5547/QĐ-UBND 
16/11/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017-2021. 

13 Công văn số 

572/UBND-TP 
18/5/2020 

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình 

PBGDPL trên địa bàn huyện. 

14 Quyết định số 

9056/QĐ-UBND 
30/12/2020 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

II QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHPBGDPL HUYỆN 
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1 Quyết định số 

472/QĐ-CTUBND 
26/3/2012 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện.  

2 Quyết định số 

2294/QĐ-UBND 
29/10/2013 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

3 Quyết định số 

330/QĐ-UBND 
12/3/2014 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

4 Quyết định số 

458/QĐ-UBND 
05/02/2015 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

5 Quyết định số 

120/QĐ-UBND 
25/01/2016 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

6 Quyết định số 

4995/QĐ-UBND 
03/11/2017 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

7 Quyết định số 

6396/QĐ-UBND 
16/9/2020 

V/v kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. 

8 Quyết định số 

8053/QĐ-UBND 
03/11/2021 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

9 Quyết định số 

1968/QĐ-UBND 
17/5/2022 

V/v kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

III 
KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 

1 Kế hoạch số 

11/KH-UBND 
04/11/2013 Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 

2013. 

2 Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
06/10/2014 Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 

2014. 

3 Kế hoạch số 

12/KH-UBND 
19/10/2015 Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 

2015. 

4 Kế hoạch số 

27/KH-UBND 
06/10/2016 Thực hiện “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2016. 

5 Kế hoạch số 

39/KH-UBND 
15/9/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017”. 

6 Kế hoạch số 

34/KH-UBND 
09/10/2018 Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CNXHCNVN năm 

2018 trên địa bàn huyện. 

7 Kế hoạch số 

45/KH-UBND 
06/9/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. 

8 Kế hoạch số 

50/KH-UBND 
29/10/2020 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020. 

9 Kế hoạch số 

71/KH-UBND 
15/10/2021 Triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021. 

IV 
CÁC ĐỀ ÁN PBGDPL 

1 Kế hoạch số 

07/KH-UBND 
14/4/2014 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn 

giai đoạn 2013-2016”. 

2 Quyết định số 

4378/QĐ-UBND 
03/9/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về 

http://tuyphuoc.binhdinh.gov.vn/lawdocdetail.php?id=&docid=14107
http://tuyphuoc.binhdinh.gov.vn/lawdocdetail.php?id=&docid=14107
https://tuyphuoc.binhdinh.gov.vn/lawdocdetail.php?id=&docid=17090
https://tuyphuoc.binhdinh.gov.vn/lawdocdetail.php?id=&docid=17090
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chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân” năm 2015. 

3 Quyết định số 

2213/QĐ-UBND 
08/6/2016 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân” năm 2016. 

4 Kế hoạch số 

40/KH-UBND 
25/9/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, 

nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên 

địa bàn huyện. 

5 Quyết định số 

4814/QĐ-UBND 
20/10/2017 Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường 

PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu 

niên giai đoạn 2017-2020” trên địa bàn huyện. 

6 Kế hoạch số 

20/KH-UBND 
21/5/2018 Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phạt tù; người đang áp dụng 

biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người 

mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”. 

7 Công văn số 

521/UBND-TP 
04/6/2018 V/v thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Công ước chống 

tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 

8 Kế hoạch số 

23/KH-UBND 
09/5/2019 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công 

chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống 

tra tấn và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn” năm 2019. 

9 Kế hoạch số 

24/KH-UBND 
09/5/2019 Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật 

VN về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ công chức, viên 

chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2019. 

10 Quyết định số 

5417/QĐ-UBND 
06/9/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-

2022”. 

11 Quyết định số 

2907/QĐ-UBND 
18/5/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2019-2021”. 

12 Kế hoạch số 

32/KH-UBND 
18/5/2020 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ 

sở giai đoạn 2019-2022” năm 2020. 

13 Kế hoạch số 

33/KH-UBND 
18/5/2020 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công 

tác PBGDPL giai đoạn 2019-2020” năm 2020.  

14 Kế hoạch số 

34/KH-UBND 
18/5/2020 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công 

chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống 

tra tấn và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn” năm 2020. 

15 Công văn số 

1443/UBND-TP 
29/10/2020 V/v tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu 

niên giai đoạn 2017-2020”. 
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16 Kế hoạch số 

03BCĐ/KH-UBND 
12/4/2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-

2021” năm 2021 

17 Kế hoạch số 

34/KH-UBND 
26/5/2021 Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai 

đoạn 2017-2021”. 

18 Công văn số 

816/UBND-NC 
17/6/2021 V/v thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN giai đoạn 2019-2021. 

19 Công văn số 

813/UBND-TP 
16/6/2021 Về việc báo cáo Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017-2021 và các Đề án PBGDPL. 

20 Kế hoạch số 

43/KH-UBND 
25/6/2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” năm 2021. 

21 Kế hoạch số 

42/KH-UBND 
22/6/2021 Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân năm 2021. 
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